
BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Số:^yg/TB-ĐHLHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 - tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO
v ề  việc đối chiếu, cung cấp thông tin nhận hoàn trả học phí của sinh

r  _
•  A  / 1  • / \  / \  1  / y  .  / y  .  1  •  /Vviên/học viên đã được công nhận tốt nghiệp

Căn cứ các Quyết định công nhận tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Luật Hà Nội1

Trường Đại học Luật Hà Nội thông báo danh sách, số học phí còn thừa của 
259 sinh viên/học viên các khóa đã được công nhận tốt nghiệp đến hết tháng 03/2026 
và 04 học viên cao học 29 không đủ điều kiện tốt nghiệp trong thời gian đào tạo. Chi
tiết theo danh sách đính kèm.

'Số 2448/QĐ-ĐHLHN ngày 06/06/2023 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đối với sinh viên lớp 4401 đến lớp 
4420 Khóa 44 (niên khóa 2019-2023) trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy Đợt 2; Số 2449/QĐ-ĐHLHN ngày 
06/06/2023 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đối với sinh viên lớp 4421 đến lớp 4435 Khóa 44 (niên khóa 
2019-2023) trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy Đợt 2; số 99/QĐ-ĐHLHN ngày 11/01/2024, số 657/QĐ-ĐHLHN 
ngày 29/3/2024, Số 1399/QĐ-ĐHLHN ngày 23/5/2025, số 2963/q Đ-ĐHLHN ngày 26/11/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Luật Hà Nội về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đối với sinh viên khóa 44 (niên khóa 2019 -2023) hình thức 
đào tạo chính quy; số 1459/Qđ -ĐHLh N ngày 26/6/2024, số 3663/QĐ-ĐHLHN ngày 7/11/2025,số 3664/QĐ-ĐHLHN ngày 
7/11/2025, số 541/QĐ-ĐHLHN ngày 19/3/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc công nhận tốt nghiệp 
và cấp bằng cử nhân đối với sinh viên khóa 45 (niên khóa 2020-2024) hình thức đào tạo chính quy; Số 1879/QĐ-ĐHLHN ngày 
23/6/2025 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đối với sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy 
Khóa 46 (niên khóa 2021-2025) Đợt 3; Số 2260/QĐ-ĐHLHN ngày 23/7/2025 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử 
nhân đối với sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy Khóa 46 (niên khóa 2021 -2025) Đợt 5; Số 1032/QĐ- 
ĐHLHN ngày 23/4/2025, số 1556/QĐ-ĐHLHN ngày 29/5/2025, số 3663/QĐ-ĐHLHN ngày 27/11/2025, Số 3920/Qđ - 
ĐHLHN ngày 29/12/2025 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đối với sinh viên trình độ đại học hình thức đào 
tạo chính quy Khóa 46 (niên khóa 2021-2025); Số 5627/QĐ-ĐHLh N ngày 29/12/2022, số 3092/QĐ-ĐHLHN ngày 18/7/2023, 
số 82/QĐ-ĐHLHN ngày 15/1/2026, Số 1339/QĐ-ĐHLHN ngày 15/5/2025 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân 
đối với sinh viên Khóa 5 văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học Mở tại: Phân hiệu Trường Đại học Luật 
Hà Nội (niên khóa 2020-2022); Số 3048/QĐ-ĐHLHN ngày 06/12/2024 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đối 
với sinh viên Khóa 6 văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học Mở tại: Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà 
Nội (niên khóa 2021-2023); Số 81/QĐ-ĐHLHN ngày 15/01/2026 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đối với 
sinh viên Khóa 7 văn bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học Mở tại: Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội 
(niên khóa 2022-2025); Số 3675/QĐ-ĐHLHN ngày 27/11/2025 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân ngành Luật 
đối với sinh viên Khóa 18B văn bằng đại học thứ nhất,hình thức vừa làm vừa học mở tại Trường Đại học Luật Hà (niên khóa 
2018-2023); Số 3674/QĐ-ĐHLHN ngày 27/11/2025 2025 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đối với sinh viên 
lớp VB120A Khóa 20 (niên khóa 2020-2024) trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học, mở tại Trường Đai học Luật 
Hà Nội; số 335/QĐ-ĐHLHN ngày 27/02/2026, số 2461/QĐ-ĐHLHN ngày 14/10/2024, số 3705/QĐ-ĐHLHN ngày 3/12/2025, 
số 335/QĐ-ĐHLHN ngày 27/02/2026 công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đối với học viên lớp cao học khóa 29 đợt 2 
(niên khoa 2021-2023); số 2428/QĐ-ĐHLHN ngày 15/8/2025, số 2429QĐ-ĐHLHN ngày 15/8/2025, số 3064/QĐ-ĐHLHN 
ngày 2/10/2025, số 3759/QĐ-ĐHLHN ngày 10/12/2025, số 3760/QĐ-ĐHLHN ngày 10/12/2025 về việc công nhận tốt nghiệp 
và cấp bằng thạc sĩ đối với học viên lớp cao học khóa 30 (niên khóa 2022 -2024),;số 3923/QĐ-ĐHLHN ngày 29/12/2025 về 
việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân ngành luật đối với sinh viên Khóa 6 (ni ên khóa 2021-2025) trình độ đại học 
hình thức đào tạo vừa làm vừa học mở tại Trường cao đẳng Than -  Khoáng sản Việt Nam đợt I; QĐ 3469 /QĐ-ĐHLHN ngày 
10/8/2023, QĐ 3922/QĐ-ĐHLHN ngày 29/12/2025 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân đối với sinh viên khóa 
19 (niên khóa 2020-2023) văng bằng đại học thứ hai trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy mở tại Trường đại học Luật 
Hà Nội; sô 620/QĐ-ĐHLHN ngày 21/3/2024, QĐ 2974/QĐ-ĐHLHN ngày 26/11/2024 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp 
bằng cử nhân đối với sinh viên Khóa 20 lớp ABCDEF liên thông trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người 
đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học; số 546/QĐ-ĐHLHN ngày 19/3/2026 về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân 
đối với sinh viên Khóa 22 (niên khóa 2023-2026) trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đối với người đã có bằng đại 
học; số 917/QĐ-ĐHLHN ngày 29/4/2026 về việc kết thúc thời gian đào tạo đối với học viên lớp cao học khóa 29 đợt 2 (niên 
khóa 2021-2023).
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Đề nghị sinh viên/học viên tự rà soát, đối chiếu số học phí còn thừa trên phần 
mềm OneUni hoặc website: sv.hlu.edu.vn; cung cấp số tài khoản, nơi mở tài khoản 
(chi nhánh ngân hàng) của sinh viên/học viên đe nhận học phí còn thừa.

Thông tin nhập vào đường link:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/1Hm1dhL0VopPDfc3uZruPl7SBQN 

L0vay0/edit?usp=sharing&ouid= 107457747483019381028&rtpof=true&sd=true
Thời gian điền thông tin chậm nhất trước 17 giờ 00 ngày  30/05/2026 để 

Trường sẽ hoàn trả học phí trước ngày 15/06/2026.
Thông tin nhận tiền yêu cầu của chính sinh viên/người học, tài khoản còn hoạt 

động. Trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp sinh viên/người học 
cung cấp thông tin nhận tiền sau 17 giờ ngày 30/05/2026.

Nơi nhận:
- Phòng Công tác sinh viên (để phối hợp);
- Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại 
học (để phối hợp);
- Đăng Cổng thông tin điện tử của Trường;
- Lưu: VT, T c QT.

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/1Hm1dhL0VopPDfc3uZruPl7SBQN


TRUÔNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ N 
MÃ ĐV QHNS: 1054480

N TRẢ HỌC PHÍ CHO NGƯỜI HỌC ĐÃ TỐT NGHIỆP 
ĐÉN HÉT THÁNG 03/2026

ao sổỊỳlýTB-ĐHLHN ngày '1/05/2026 của Trường Đại học Luật Hà Nội)

S T T M ã  sin h  v iên H ọ tên Số tiền  h o à n  trả Số Q u yết đ ịnh
T h ô n g  tin  nhận lại tiền

Số tài 
k h oản

N gân  hàn g Số đ iện  
th o ạ i

1 44 0 1 6 6 L ục  B ảo C hâu 3 6 0 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2 0 2 3
2 4 4 0 2 1 5 Đ in h  V iệ t H à 3 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2 0 2 3
3 4 4 0 2 3 2 V ũ H oàng  A nh 2 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2 0 2 3

-4 4 4 0 2 5 9 Đ ỗ T h ế  A nh 1,168 ,000 Q Đ  3 6 6 5 /Q Đ -Đ H L H N  n g à y 2 7 /l 1/2025
5 4 4 0345 L ê T hu P h ư ơ n g 3 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2 0 2 3

6
4 4 0 3 5 2

N g u y ễ n  T h ị T h ù y  
T  rang 1,022 ,000

7 4 4 0 4 4 0 Đ ỗ T hị T h u  T h ảo 9 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  0 6 /6 /2 0 2 3

8 440453 P hạm  T hị X u ân  M ai 1 ,046,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2 0 2 3
9 4 4 0 4 5 5 N g u y ễ n  Đ o àn  Đ an  T âm 9,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2 0 2 3

10 4 4 0 4 5 6 D ư ơ n g  T hị M ỹ D uyên 30 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n g à y  06 /6 /2 0 2 3

11 440511 H o àn g  Đ ăn g  D ư ơ ng 4 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2 0 2 3

12 4 4 0 5 1 4 Đ ặ n g  Q u ố c  K hánh 8,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  0 6 /6 /2 0 2 3

13 4 4 0 6 0 9 P hạm  H ồng  T hái 3 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2 0 2 3

14 440615 V ũ Hạnh T rang 24,000 Q Đ  2448/Q Đ -Đ H L H N  ngày 06/6 /2023
15 4 4 0 6 1 8 N g u y ễ n  N h o  D ư ơ n g 1 ,460 ,000 Q Đ  4 5 2 8 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  0 5 /0 2 /2 0 2 6
16 4 4 0 6 3 6 V ũ N g ọ c  B ích 2 9 4 ,000 Q Đ  6 5 7 /Q Đ -Đ H L H N  n gay  0 4 /0 2 /2 0 2 6
17 4 4 0 6 4 9 T rầ n  T hị T h a n h  T h ủ y 7 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  0 6 /6 /2 0 2 3

18 44 0 7 0 5 N g u y ễ n  T iến  B ách 343 ,000 Q Đ  2 9 6 3 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 6 /1 1 /2 0 2 4
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19 4 4 0 7 1 4 Đ ào T h ị H à 1 ,000,000 Q Đ  65 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày 0 4 /0 2 /2 0 2 6

20 4 4 0 8 0 6 N guyễn  V ăn  T huận 3 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

21 440947 P hạm  T hị T hu  H ằng 1,168,000 Ọ Đ  3 6 6 5 /Q Đ -D H L H N  n g ày 2 7 /l 1/2025
22 4 4 0 9 6 4 Vi Đ ức T oàn 68 ,000 Q Đ  2 1 1 3 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  2 1 /1 1 /2 0 2 4

23 441033 H o àn g  T hị K hánh  Ly 2 8 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023

24 4 4 1 0 5 2 T rần  T h ị T h ù y  L inh 4 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023

25 4 4 1 0 6 0 M ã T hị K im  C hi 1 ,484,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

26 4 4 1 0 6 6 H o àn g  T hị H ồng  H ạnh 700 ,800 Q Đ  2 1 13/Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 1 /1 1 /2 0 2 4

27 44 1 1 0 8 L ưu T u ấn  M inh 1,037 ,000

28 4 4 1 1 0 9 Đ ào  N h ư  Q uỳnh 3 5 2 ,000 Q Đ  36 6 5 /Q Đ -Đ H L H N  n g à y 2 7 /l 1/2025

29 4 4 1 1 2 9 L ê T h ảo  L inh 1,000 Q Đ  2448/Q Đ -Đ H L 1 IN n gày  06 /6 /2023

30 441151 H oàng  K hánh  L inh 60 ,000 Q Đ  24 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

31 4 4 1 2 2 4 H à D iệu L inh 2 ,1 2 5 ,2 0 0 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

32 4 4 1 3 3 6 N g u y ễn  M ai T hùy 4 1 ,0 0 0

33 441411 N g u y ễn  L ong  T hành 4 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

34 4 4 1 4 5 6 Lê Thị T h an h  T h ù y 1,800 Q D  24 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023

35 4 4 1 5 0 6 N guyễn  T h ú y  Q uỳnh 10,000 Q Đ  24 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023

36 4 4 1 5 1 6 H o àn g  Cẩm  Tú 2 4 6 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

37 441541 Lê T hị Scm T h an h 196,000 Q Đ  65 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngay  2 9 /3 /2 0 2 4

38 4 4 1 6 6 0 N g u y ễn  T h ị K iều  T rinh 4 ,000 Q Đ  24 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

39 441701 H oàng  T hị P hư ơ ng 7,000 Q Đ  9 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  11 /01 /2024

40
4 4 1 7 2 5

N g u y ễn  T hị H oàng  
H ạnh 50 ,000

41 4 4 1 7 3 0 T rư ơ n g  T h ị T h an h  B ỉnh 3 ,000 Q Đ  24 4 8 /Q Đ -D H L H N  ngày  06 /6 /2023

42 4 4 1 7 4 2 Đ ào T h ị D iệp L inh 8,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023

43 4 4 1 8 5 4 N g u y ễn  Đ ức K hắc 3 1 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023

44 4 4 1 9 2 9 P h ù n g  T hị T h ù y  D ư ơ ng 4 ,000 Q Đ  9 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  11 /01 /2024

45 4 4 1 9 3 7 N g uyễn  P h ư ơ n g  H oa 110,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

46 4 4 1 9 4 4 Đ inh  P h ư ơ n g  A nh 356 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023
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47 442011 N g u y ề n  T h ị H ải A nh 1 ,168 ,000 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n g à y  06 /6 /2023
48 442015 Đ ặn g  H ư ơ n g  Lý 6 8 0 ,0 0 0 Q Đ  13 9 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  19 /6/2024
49 442051 L ê T hị Q u ỳ n h  N ga 4 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 8 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023
50 442105 N g u y ễ n  T h u  H ằng 2 ,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2023
51 442118 Q u á c h  T h u  P h ư ơ n g 2 6 6 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023
52 442131 T rầ n  M inh  Đ ức 9 8 ,0 0 0 Q Đ  2 9 6 3 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 6 /1 1 /2 0 2 4

53 4 4 2143 Đ àm  M ỹ H ạnh 2 9 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2023
54 442211 P hạm  T hị K iều  A n h 2 6 6 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023
55 4 4 2 2 3 7 T riệ u  Q u an g  T rư ờ n g 1,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2023
56 4 4 2 2 4 0 H o àn g  T h ú y  V y 5 ,880 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023
57 4 4 2 2 4 7 T rầ n  K hôi N g u y ê n 9 8 ,0 0 0 Q Đ  1 3 9 9 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  19 /6 /2024
58 4 4 2 3 0 2 L ư u  B ảo Y ến 1,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2023

59
4 4 2 3 1 7

N g u y ễ n  T h ị D iệu 
Q u ỳ n h 2 0 ,9 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2023

---------- ------------- «4 «49 9 9 0ou n ít Z j  zu Le Niicit L inh ỉ ,3 1 4 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023
61 442333 N g u y ễ n  V iệ t H ư ng 2 4 2 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g à y  06 /6 /2023
62 442341 L ê  Q u ố c  M ạnh 2 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023
63 4 4 2 3 6 0 T riệ u  T h ị T hêm 2 ,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2023
64 4 4 2423 H o à n g  K hánh  L inh 14,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023
65 442426 H o à n g  H ồ n g  Sơn 10 ,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  0 6 /6 /2023

66 4 4 2 4 3 0 H o à n g  H à A nh 196 ,000 Q Đ  6 5 7 /Q Đ -Đ H L H N  n gay  0 4 /0 2 /2 0 2 6

67 4 4 2 4 4 3 H à  T h ị V ân  A n h 9 ,7 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023

68 4 4 2 5 0 4 C h u  T h ú y  Q uỳnh 10,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  06 /6 /2023

69 4 4 2 5 2 9 L ư u  T hị T h u  D iệu 9 ,7 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  0 6 /6 /2023
70 4 4 2555 N g u y ễ n  L inh  C hi 10 ,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  0 6 /6 /2023

71 4 4 2 5 5 9 Đ ặ n g  N g ọ c  L iên 1,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  0 6 /6 /2023
72 4 4 2 5 6 2 T rầ n  T h ị c ẩ m  H ằng 4 0 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  0 6 /6 /2023

73 4 4 2605 V ũ  Hà T ran g 4 9 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n gày  0 6 /6 /2023

74 4 4 2 6 1 7 L ê Thị H ư ơ n g 3 ,0 5 5 ,0 0 0
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75 442645 D ư ơ n g  D iêu T ú 120,000

76 442662 Lê A nh T h ư 2 3 7 ,0 0 0 Q Đ  24 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

77 442712 H oàng M ạnh H iệp Anh 36 ,000 ỌĐ 2449/Q Đ -Đ H L H N  ngày  06/6/2023
78 442721 N g u y ễn  T h ị T h ư ơ n g 36 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2023

79 442733 C ao  T h ị T h an h  N hàn 2 ,1 9 0 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

80 44 2 8 1 6 T rần  G ia  B ách 3 6 ,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2023

81 44 2 8 4 7 D ư ơ n g  C ẩm  T ú 6 ,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

82 44 3 0 1 6 T rần  T h iên  N gân 4 9 0 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ng ày  06 /6 /2023

83 443022 Bùi H oàng  T u ấn  A nh 4 9 0 ,0 0 0 Q Đ  6 5 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  29 /3 /2 0 2 4

84 4 4 3 5 0 1 8 N g u y ễ n  T hị T h u  Hà 120,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

85 4435062 Bùi A nh T uấn 4 ,000 Q D  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

86 44 3 1 0 2 N g u y ễn  H oàng  T ru n g 92 ,500 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

87 443114
T rần  H o àn g  Q u an g  
M in h 10,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q D -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

88 4 43202 Phan  T h u ỳ  L inh 128 ,000 Q D  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

89 4 4 3 3 0 7 N g u y ễn  T h an h  I luyền 1,500 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

90 443318 D ồ T h ù y  K im 1,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

91 4 43336 Đ ồ N g u y ễn  án h  M inh 5 3 ,500 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

92 4 43338 N g u y ễn  Q uốc B ảo 1,500 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

93 4 43390 N g u y ễ n  N am  A nh 2 ,7 6 6 ,0 0 0 Q Đ  9 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  11 /01 /2024

94 443403
N g u y ễ n  Hà M inh 
Q u an g 10,500 Q D  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

95 443408 N g u y ễn  M ai H ạnh 5 ,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

96 44 3 4 1 4 Đ ỗ M in h  C hâu 9 ,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

97 4 43422 N gô  H à C hi 9 ,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

98 443423 T rần  T hị T u y ế t M ai 1,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

99 443435 Lê T u ấn  K iệt 10,500 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

100 443438 N g u y ễn  Đ ứ c A n 9 ,0 0 0 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  06 /6 /2023

101 44 3 4 4 6 H o àn g  M inh  N g u y ệ t 9 ,000 Q Đ  2 4 4 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  06 /6 /2023
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102 4 4 3 5 0 1 9 T rần  M ạn h  H ải 4 ,0 0 0 Ọ Đ  1229 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  4 /4 /2 0 2 3

103 4 5 0 1 4 4 Đ ỗ H ư ơ n g  L inh 4 1 6 ,0 0 0 Ọ Đ  2 5 9 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  2 0 /1 1 /2 0 2 4

104 4 5 0 1 1 7 G iáp  T h ả o  L inh 5 2 0 ,000 Ọ Đ  2 5 9 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  2 0 /1 1 /2 0 2 4

105 4 5 2 3 1 9 N g u y ễn  N h ậ t H iệp 1 ,248 ,000 Q Đ  14 5 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 6 /6 /2 0 2 4

106 45 3 1 5 5 Đ ặn g  T ra n g  A nh 1 ,654 ,000 Q Đ  139 8 /Q Đ -Đ IIL I ỈN ngày  2 0 /1 1 /2 0 2 4

107 4 5 3 3 1 9 Hơcàng K hôi N g u y ê n 2 ,6 5 0 ,0 0 0 Q Đ  7 5 8 /Q Đ -Đ H L H N  ngay  2 0 /1 1 /2 0 2 4

108 4 5 3 6 2 9 N g u y ễ n  A n  K hánh 2 ,0 0 0 Q Đ  7 5 8 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  2 0 /1 1 /2 0 2 4

109 4 5 1 4 2 0 T rần  A nh  D ũ n g 2 ,3 3 0 ,0 0 0 Ọ Đ  14 5 9 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  2 6 /6 /2 0 2 4

110 4 5 3 2 4 7 L ê T h ị T h a n h  H u y ền 1 ,377 ,000 Q Đ  7 4 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  15 /01 /2026

111
453761

N g u y ễ n  T h ị P h ư ơ n g  
T h an h 2 ,4 4 8 ,0 0 0

Q Đ  3 6 6 4 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  27 /1 1 /2 0 2 5

112 4 6 0 1 5 0 N g u y ễ n  M ạn h  T rí 5 6 4 ,0 0 0 Q Đ  54 1 /Ọ Đ -Đ H L H N  ng ày  19 /3 /2026

113 4 6 0 1 2 6 D ư ơ n g  T h ị H u y ền 5 ,4 7 4 ,0 0 0 Ọ Đ  3 6 6 3 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  27 /1 1 /2 0 2 5

114 4 6 0 7 2 0 Lê Đ ứ c  H ù n g 1,456 ,000 Ọ Đ  5 4 1 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  19 /3 /2026

115 4 6 0 8 4 4 B ùi T h ị P h ư ơ n g  T hảo 5 6 4 ,2 0 0 Q Đ  3 6 6 3 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  27 /1 1 /2 0 2 5

116 4 6 3 1 3 6 V ũ  T h ị T h ư ơ n g 1 ,692 ,000 Q Đ  5 4 1 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  19 /3 /2026

117
4 6 1 2 5 5

N g u y ễ n  Lê M in h  
H o à n g 5 ,3 1 3 ,0 0 0 Q Đ  5 4 1 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  19 /3 /2026

118
4 6 2 5 3 4

N g u y ễ n  Đ o àn  P h ư ơ n g  
M inh 1 ,600 ,000 Q Đ  18 7 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 3 /6 /2025

119 4 6 2 5 3 6 N g u y ễ n  T h ị T rà  M y 1 ,600 ,000 Ọ Đ  18 7 9 /Ọ Đ -Đ H L H N  ng ày  23 /6 /2025

120 4 6 2 5 6 5 N g u y ễ n  B ình  Y ên 1 ,600 ,000 Q Đ  1 879 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  23 /6 /2025

121 4 6 2 2 4 0 V ũ T h ị T h o a 2 ,6 0 0 ,0 0 0 Ọ Đ  5 4 1 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  19 /3 /2026

122 4 6 3 5 6 5 Phạm  Q u ỳ n h  T ran g 8 ,000 Q Đ  1 5 5 6 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  29 /5 /2025

123 4 6 3 5 6 7 H u ỳ n h  V ăn  T rư ờ n g 1,000 Q Đ  10 3 2 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  23 /4 /2025

124 462734 V ũ H ạnh  Q uyên 6,144 ,000 Q Đ  3663 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  27/11/2025
125 4 6 3 4 1 8 T rầ n  A n  D ư ơ n g 7 0 8 ,0 0 0 Ọ Đ  3 9 2 0 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  29 /1 2 /2 0 2 5

126 4 6 3 3 4 6 N g u y ễ n  Lê H iếu  P hong 9 2 ,9 1 0 Q Đ  2 0 2 6 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  09 /7 /2025

127 K 1 9 B C Q 0 3 8 N g u y ễ n  T h u ỳ  D ư ơ ng 2 ,6 6 0 ,0 0 0 Ọ Đ  2 6 5 2 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  16/6/2023

128 K 1 9 D C Q 0 5 6 N g u y ễ n  T h à n h  T ru n g 2 ,2 8 0 ,0 0 0 Q Đ  2 6 5 2 /Q Đ -Đ H L H N  n g à y l6 /6 /2 0 2 3
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129 K 1 9 D C Q 0 5 7 L ư ơ n g  M inh T hạch 2 ,2 8 0 ,0 0 0 Ọ Đ  34 6 9  /Q Đ -Đ H L H N  ng ày  10/8/2023

130 K 1 9 D C Q 0 7 8 Lê Đ ứ c M anh 2 ,28 0 ,0 0 0 Ọ Đ  2 6 5 2 /Q Đ -Đ H L H N  n g à y l6 /6 /2 0 2 3

131 K 19D C Q 005 Đỗ T hanh H ằng 1,675,000 ỌĐ 3922/Q Đ -Đ H L H N  ngày  29/12/2025
132 K 1 9 F C Q 0 1 0 N g u y ễn  T u ấn  A nh 180,000 Ọ D  3469  /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  10/8/2023

133 K 1 9F C Ọ 024 T rần  T hị K im  N g ân 10,000 Ọ Đ  346 9  /Q Đ -Đ H L H N  ng ày  10/8/2023

134 K 1 9 F C Ọ 0 3 6 N g ô  Sỹ V ư ợ n g 670 ,000 Ọ Đ  3 4 6 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  10/8/2023

135 K 1 9 F C Q 0 3 9 Đ inh  N g o e  H à 4 ,180 ,000 Ọ Đ  346 9  /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  10/8/2023

136 K 1 9 G C Q 0 2 4 N g u y ễn  T h á i T h ịn h 6 ,030 ,000 Ọ Đ  346 9  /Q Đ -Đ H L H N  ngày  10/8/2023

137 K 1 9 G C Q 0 4 8 Bùi B á N g h iêm 4 ,6 9 0 ,0 0 0 Q Đ  3 4 6 9 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  10/8/2023

138 K 1 9 G C Ọ 0 4 9 N g ô  H uy P h ư ơ ng 6 ,365 ,000 Q Đ  3469  /Q Đ -Đ H L H N  ngày  10/8/2023

139 K 19G C Q 0 7 8 N gô  T h ị Lan P hư ơ ng 160,000 Ọ Đ  3469  /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  10/8/2023

140 K 1 9 G C Q 0 8 1 N g u y ễn  T u ấn  V iệt 1,340,000 Q Đ  3469  /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  10/8/2023

141 K 1 9 H C Ọ 0 0 4 T rần  V ãn  T hái 670 ,000 Ọ Đ  3469  /Ọ Đ -Đ H L H N  ng ày  10/8/2023

142 K 1 9 H C Q 0 4 6 N g u y ễn  H ữ u  B iền 600 ,000 Ọ Đ  3469  /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  10/8/2023

143 K 1 9 H C Q 0 4 7 Lê Đ ăng  T ru n g 30 ,000 Q Đ  3469  /Q Đ -Đ H L H N  ng ày  10/8/2023

144 K 19H C Q 093 V ư ơ n g  Bá D ũng 180,000 Ọ D  3469  /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  10/8/2023

145 K 19 IC Ọ 0 2 9 Đ ặn g  T h an h  T h ảo 4 ,1 8 0 ,0 0 0 Q Đ  3469  /Q Đ -Đ H L H N  ngày  10/8/2023

146 K 19IC Q 038 N g u y ễn  T hành  T ru n g 4 ,1 8 0 ,0 0 0 Q Đ  3469  /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  10/8/2023

147 K 1 9 IC Q 0 7 8 P hạm  T u ấn  A nh 2 0 ,000 Q Đ  3469  /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  10/8/2023

148 K 2 0 A C Ọ 0 0 8 N g u y ễn  T hị K im  A nh 1,512,000 Q Đ  6 2 0 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 1 /3 /2 0 2 4

149 K 2 0 B C Q 0 2 7 H o àn g  T h ị Hà 1,512 ,000 Q Đ  62 0 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 1 /3 /2 0 2 4

150 K 2 0 B C Ọ 0 4 0 T rần  T h an h  K h an g  Hi 1 ,944,000 Ọ Đ  62 0 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 1 /3 /2 0 2 4

151 K 2 0 B C Q 0 4 7 H o àn g  M ạnh H ư ng 1,512,000 Ọ Đ  620 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  2 1 /3 /2 0 2 4

152 K 2 0 C C Q 0 9 4 N g u y ễn  T hu  V ân 100,000 Ọ Đ  6 2 0 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  2 1 /3 /2 0 2 4

153 K 20D C Q 0 5 8 C ao  T h ị T h an h  N g a 3 4 0 ,0 0 0 Ọ Đ  6 2 0 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  2 1 /3 /2 0 2 4

154 K 2 0 D C Q 0 7 8 N g u y ễn  T hị S inh 1,836 ,000 Ọ Đ  62 0 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 1 /3 /2 0 2 4
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155 K 2 0 D C Q 0 8 0 N g u y ễn  V ăn  T âm 9 0 ,0 0 0 Q Đ  6 2 0 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  2 1 /3 /2 0 2 4

156 K 2 0 D C Q 0 8 4 N g u y ễn  T ru n g  T h àn h 1,836 ,000 Q Đ  6 2 0 /Ọ Đ -Đ H L H N  ng ày  2 1 /3 /2 0 2 4

157 K 2 0 D C Q 0 8 7 K iều  T hị T h ơ m 90 ,0 0 0 Ọ Đ  6 2 0 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  2 1 /3 /2 0 2 4

158 K 2 0 D C Q 0 0 9 N g u y ễn  Hải B ằn g 7 9 2 ,0 0 0 Q Đ  2 9 7 4 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  2 6 /1 1 /2 0 2 4

159 K 2 0 E C Q 0 5 0 H à T h an h  H uyền 1 ,188 ,000 Q Đ  6 2 0 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  2 1 /3 /2 0 2 4

160 K 2 0 F C Q 0 5 8 Bùi T hị M inh  T âm 95 ,0 0 0 Ọ Đ  6 2 0 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  2 1 /3 /2 0 2 4

161 K 2 2 B C Q 0 1 0 T rần  V ũ L o n g 1,630 ,000 Q Đ  5 4 6 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  19 /3 /2026

162
K 2 2 B C Q 0 3 0

P han  T h ị P h ư ơ n g  
N h u n g 1 ,630 ,000 Q Đ  5 4 6 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  19 /3 /2026

163 K 2 2 C C Q 0 7 4 V ũ  H ồng  T h ư 5 8 8 ,000 Q Đ  5 4 6 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  19 /3 /2026

164 K 2 2 D C Q 0 3 1 P han  T h ị H ải 6 5 2 ,0 0 0 Ọ Đ  5 4 6 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  19 /3 /2026

165 K 2 2 E C Q 0 5 7 Đ inh  T ra n g  N h u n g 1,364 ,000 Ọ Đ  5 4 6 /Q Đ -Đ H L H N  ng ày  19 /3 /2026
---------------- 1 K 2 2 E C O 0 7 2 r ì t ỉ T Y t i o  ' t 'Vì í  11 'L \  1 \ /  ’ 1 Ịp*^ 1 nnn xrvỊ _ Ị Ị  Ị _ i ì s j  n o A v  1 0 / 9 / 9 0 9 61 ou Ư u u n g  1  ni 1  n n y  1 icn \ / ĩ z s  y t y - L / n b n I N  Ilgciy v y  1  S ì  t  ề L \ J  ¿ . \ J

167 V B 1 1 8 B 0 0 5 T rần  M ạn h  C ư ờ n g 1 ,281 ,000 Ọ Đ  3 6 7 5 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  2 7 /1 1 /2 0 2 5

168 V B 1 1 8 B 0 2 4 N g u y ễn  T iến  L o n g 1 ,860 ,000 Q Đ  3 6 7 5 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 7 /1 1 /2 0 2 5

169 V B 1 2 0 A 0 0 1 9 D ư ơ n g  A nh T ú 868 ,500 Q Đ  2 8 7 0 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  17 //2025

170 V B 1 2 0 A 0 0 3 5 T ạ  T h ị P h ư ợ n g  H à 1,447 ,500 Ọ Đ  3 6 7 4 /Ọ Đ -Đ H L H N  ng ày  2 7 /1 1 /2025

171 V B 1 2 0 A 0 0 7 5 H o àn g  N h ậ t N g u y ên 1 ,002 ,000 Q Đ  2 9 7 8 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 6 /1 1 /2 0 2 4

172 V B 2 2 0 A B 0 0 7 4 N g u y ễ n  V ăn  M inh 105,000 Q Đ 2 9 8 2 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 6 /1 1 /2 0 2 4

173 V B 2 2 0 A B 0 0 9 2 N g u y ễ n  Đ ứ c  T h ịn h 5 ,1 3 0 ,0 0 0 Q Đ  5 7 5 0 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 1 /1 2 /2023

174 V B 1 2 1 A 0 0 5 N g u y ễ n  Đ ứ c  A nh 4 ,8 7 2 ,0 0 0 Q Đ  3 0 1 6 /Q Đ -Đ H L H N  ng ày  2 5 /3 /2 0 2 6

175 V B 1 2 1 A 0 0 7 N g u y ễn  K h o a  B inh 5 ,6 4 1 ,0 0 0 Ọ Đ  3 0 1 6 /Q Đ -Đ H L H N  ng ày  2 5 /3 /2 0 2 6

176 V B 121A 021 Đ ỗ M inh  H ằng 6 ,9 1 2 ,0 0 0 Q Đ  3 0 1 6 /Ọ Đ -Đ H L H N  ng ày  2 5 /3 /2 0 2 6

177 V B 1 2 1 A 0 6 8 N g u y ễ n  Đ ứ c  T rọ n g 5 ,6 4 1 ,0 0 0 Ọ Đ  3 0 Ỉ6 /Ọ Đ -Đ H L H N  ng ày  2 5 /3 /2 0 2 6

178 V B 121A 071 N g u y ễ n  G ia  T ù n g 1,694 ,000 Q Đ  3 6 7 3 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 7 /1 1 /2 0 2 5

179 V B 221B 01 N guyễn  T u ấ n  A nh 120,000

180 V B 2 P H 5 0 0 2 L ê T u ấn  A nh 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 9 /1 2 /2 0 2 2
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181 V B 2 P H 5 0 0 4 Đ oàn  T h i K im  C hi 2 ,1 9 0 ,0 0 0 Q Đ  5627 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 9 /12 /2022

182 V B 2 P H 5 0 0 6 Lê A nh  Đ ào 1,520 ,000 Q Đ  5 627 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  29 /1 2 /2 0 2 2

183 V B 2P H 5008 D ương Thi n ồ n g  Đ iệp 1,520,000 QĐ 5627/Q Đ -Đ H L H N  ngày 29/12/2022
184 V B 2 P H 5 0 0 9 T rầ n  T h ị D ung 1,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  29 /1 2 /2 0 2 2

185 V B 2 P H 5 0 1 0 N g u y ễn  Q u ố c  D ũng 1,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 9 /12 /2022

186 V B 2 P H 5 0 1 1 P han  A nh  D ũng 2 ,6 6 0 ,0 0 0 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  29 /1 2 /2 0 2 2

187 V B 2 P H 5 0 1 2 P hạm  T h ế  D uy 2 ,2 8 0 ,0 0 0 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ rĐ H L H N  ngày  29 /1 2 /2 0 2 2

188 V B 2 P H 5 0 1 3 Đ ồ T hị M ỹ D uyên 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ng ày  29 /1 2 /2 0 2 2

189 V B 2 P H 5 0 1 4 N g u y ễn  M ạnh  Hả 1,520 ,000 Q Đ  5627 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 9 /1 2 /2022

190 V B 2 P H 5 0 1 5 P h ùng  T h á i H à 1,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

191 V B 2 P H 5 0 1 6 T riệu  Q u an g  H ùng 1,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  29 /1 2 /2 0 2 2

192 V B 2 P H 5 0 1 8 N g u y ễn  M inh  H ưng 1 ,520 ,000 Q Đ  5627/Q Đ -Đ H L M N  ngày  2 9 /1 2 /2022

193 V B 2 P H 5 0 1 9 N g u y ễ n  Q u a n g  H ư ng 2 ,2 8 0 ,0 0 0 Q Đ  56 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

194 V B 2 P H 5 0 2 0 N g u y ễ n  T h ị H ư ơng 1 ,520 ,000 Q Đ  5627/Q Đ -Đ H L IT N  n g ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

195 V B 2 P H 5 0 2 2 H o à n g  T h ị N g ọ c  H uy 1,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

196 V B 2 P H 5 0 2 3 Phan  N g ọ c  Đ ăng  H uy 2 ,0 9 0 ,0 0 0 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

197 V B 2 P H 5 0 2 6 P han  T h an h  Lâm 1,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  29 /1 2 /2 0 2 2

198 V B 2 P H 5 0 2 8 H o àn g  V ũ L inh 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  29 /1 2 /2 0 2 2

199 V B 2 P H 5 0 2 9 Lê V ăn Lon 1,520,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

200 V B 2 P H 5 0 4 0 T rư ơ n g  V ăn  N lu rong 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ng ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

201
V B 2 P Ỉ15042

N g u y ễn  N g ọ c  L inh 
P h ư ơ n g 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

202 V B 2P H 5043 Bùi N g ọ c  Q u an g 1,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

203 V B 2 P H 5 0 4 4 Lê V ăn T h iện  Q uang 1,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  29 /1 2 /2 0 2 2

204 V B 2 P H 5 0 4 6 N g u y ễ n  H oài Sơn 1,520 ,000 Q Đ  5 627 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

205 V B 2 P H 5 0 5 1 Lê T ấn  T hành 1,520 ,000 Q Đ  56 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  29 /1 2 /2 0 2 2

206 V B 2 P H 5 0 5 4 N g u y ễ n  H ữu T h ống 1,520 ,000 Q Đ  5627 /Q Đ -Đ H L I1N  ngày  29 /1 2 /2 0 2 2

207 V B 2 P H 5 0 5 5 T rịn h  T h ị T hu 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  29 /1 2 /2 0 2 2

208 V B 2 P H 5 0 5 8 Đ ỗ N g ọ c  T rư ờ n g 1 ,520 ,000 Q Đ  56 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2
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209 V B 2 P H 5 0 6 Ĩ N g u y ễn  V ăn  T uấn 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2
210 V B 2 P H 5 0 6 2 Â u T h ú y  T u y ên 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

211 V B 2PH 5064 N guyễn  M ai Sơn V iệt 1,520,000 Q Đ  5627 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  29/12 /2022
212 V B 2 P H 5 0 6 6 H uỳnh  T h ị Y ến 1 ,520 ,000 Ọ Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2
213 V B 2 P H 5 0 6 7 N g u y ễn  T hị V ân  A nh 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

2 1 4 V B 2 P H 5 0 6 9 N g u y ễ n  V ăn  D ũng 1,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

215 V B 2 P H 5 0 7 0 N g u y ễn  V ăn D uy 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g à y  2 9 /1 2 /2 0 2 2
216 V B 2P H 5073 H o àn g  B ảo  H ư n g 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q D -Đ H L H N  n g à y  2 9 /1 2 /2 0 2 2

217 V B 2 P H 5 0 7 6 N g u y ễ n  Sỹ T h ế 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2
2 1 8 V B 2 P H 5 0 7 7 P h an  T rần  T iến 1 ,520 ,000 Ọ Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2

219
V B 2 P H 5 0 7 4 N g u y ễ n  T hị K im  

N g u y ên 1 ,520 ,000 Q Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  ng ày  2 9 /1 2 /2 0 2 2
220 V B 2P H 5071 Lê H o àn g  H à 1 ,520 ,000 Ọ Đ  5 6 2 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g à y  2 9 /1 2 /2 0 2 2

221 V B 2 P H 5 0 3 6 N g u y ễ n  B ích  N g ọ c 1 ,520 ,000 Q Đ  8 2 /Q Đ -Đ H L H N  n g à y  15 /1 /2026

V B 2 P H 5 0 4 8 1 r ^ A  A A A / ~ v r \  1 o A A / A r x  n i  n  ĩ  TXT ,  '  1 r  / r  / A A ^ rz z z Le 1 rọ n g  1 an —h p 2 0 ,0 0 0 Q Đ  1 3 3 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g ay  15/5/2025

223 V B 2 P H 5 0 4 9 Lê T h ị T h a n h  T há i 1 ,520 ,000 Q Đ  1 3 3 9 /Q Đ -Đ H L H N  n g à y  15/5/2025

224
V B 2 P H 5 0 6 8

N g u y ễ n  B ùi Q u a n g  
D ũ n g 1 ,520 ,000 Q Đ  6 7 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g ày  2 9 /3 /2 0 2 4

225 V B 2 P H 5 0 7 8 Lê N g ọ c  Vũ 3 ,2 3 0 ,0 0 0 Q Đ  6 7 7 /Q Đ -Đ H L H N  n g à y  2 9 /3 /2 0 2 4

226 V B 2 P H 5 0 7 2 N g u y ễn  T hị K im  H uệ 1 ,520 ,000 Q Đ  3 0 9 2 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g à y  18/7/2023

227 V B 2 P H 6 4 3 T ổ n g  T hị H oài T h u 4 5 0 ,0 0 0 Q Đ  3 0 4 8 /Ọ D -Đ H L H N  n g à y  06 /1 2 /2 0 2 4

228
V B 2 P H 7 1 3

N g u y ễn  Đ ình  T h àn h  
A n 128,000 Q Đ  81 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  15 /01 /2026

229 V B 2 P H 7 1 4
Lê H o àn g  A nh 1,313 ,200 Ọ Đ  8 1 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  15 /01 /2026

2 30 2 9 N C 0 6 2 1 1
N g u y ễn  T h ị N g ọ c  
K h án h 1,567 ,500 Ọ Đ  3 3 5 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g ày  2 7 /0 2 /2 0 2 6

231 2 9 N C 0 6 2 1 9 Phó T h ị T h u  T h ủ y 1,567 ,500 Q Đ  3 3 5 /Ọ Đ -Đ H L H N  n g à y  2 7 /0 2 /2 0 2 6

2 32 2 9 N C 0 6 2 1 0 T rần  V iệ t H o àn g 1 ,567 ,500

233 2 9 N C 2 0 3  12 N g u y ễ n  T h u  T ra n g 1 ,567 ,500 Ọ Đ  2461 /Q Đ -Đ H L H N  ng ày  14/10 /2024
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234 2 9 N C 2 0 3 11 K iều  H uyền  P h ư ơ n g 1 ,567 ,500 Ọ Đ  24 6 1 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  14/10 /2024

235 2 9 N C 2 0 5 1 4 N g u y ễn  T h ị V iệ t M ỹ 1,567 ,500 Ọ Đ  3 7 0 5 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  3 /12 /2025

236 29 N C 0 8 2 1 3 N g u y ễ n  Đ ức L âm 1,567 ,500 Q Đ  2461/Ọ Đ -Đ 11L H N  ngày  14/10 /2024

237 2 9 N C 0 8 2 1 5 Lê T hị M ai 1 ,567 ,500 Ọ Đ  3 7 0 5 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  3 /12 /2025

238 29N C 08201 Lê H oài A nh 12,817 ,500 Q Đ  24 6 1 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  14/10 /2024

239 2 9 N C 0 8 2 11 N g u y ễ n  T h an h  H uyền 1 ,567 ,500 Q D  2 4 6 1 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  14/10/2024

240 2 9 U D 2 0 3 0 8
N g u y ễn  T hị T h u  
H ư ơ n g 1 ,567 ,500 Q Đ  3 3 5 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 7 /0 2 /2 0 2 6

241 2 9 U D 0 8 2 2 2 B ùi M ạnh N h ấ t 1 ,567 ,500 Q Đ  2 4 6 1 /Ọ Đ -Đ l ILH N  ngày 14/10 /2024

242 2 9 U D 0 2 2 1 5 T rần  T hị P hép 1,567 ,500 Ọ Đ  3 3 5 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  27 /0 2 /2 0 2 6

243 2 9 U D 0 2 2 2 2
N g u y ền  L ưu P hư ớ c 
T huận 1,567 ,500 Ọ Đ  3 7 0 5 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  3 /12 /2025

244 2 9 U D 0 2 2 1 1 V õ  Lê K h án h 1,567 ,500

245 2 9 U D 0 2 2 2 0 N g u y ễn  T h ị T h e 1,567 ,500 Q Đ  33 5 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  2 7 /0 2 /2 0 2 6

246 2 9 U D 0 2 2 2 5 T h á i Lê A nh T uấn 1 ,567,500 Ọ Đ  335 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 7 /0 2 /2 0 2 6

247 2 9 U D 0 2 2 0 6 N g u y ễ n  T hị T h u  Hà 1 ,567 ,500

248 3 0 U D 0 3 19 D ư ơ n g  T hị H iên 2 ,5 0 0 Ọ D  8 8 5 /Q Đ -Đ H L H N  ngày 2 4 /4 /2 0 2 6

249 3 0 U D 203  16 N g uyễn  H ư ơ n g  Lan 4 ,2 4 8 ,0 0 0 Q Đ  2 4 2 8 /Ọ D -Đ H L H N  ngày  15/8/2025

250 3 0 U D 2 0 7 1 3 H o àn g  T hị H ạnh 544 ,500 Ọ Đ  3760 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  10 /12/2025

251 3 0 U D 2 0 7 4 0 C hu  H ồng  T h ủ y 2 ,0 4 7 ,5 0 0 Q Đ  3 7 6 0 /Ọ Đ -Đ H L H N  ngày  10 /12/2025

2 52 3 0 U D 2 0 8 0 5 P hạm  T h ị H ư ng  B ình 82 ,500 Q Đ  3064/Q Đ -Đ H L 1 IN ngày  2 /1 0 /2 0 2 5

253 30N C 0301 C hu  V ăn An 500 Ọ Đ  3 759 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  10/12/2025

254 30N C 0701 H oàng  M inh  A nh 500 Q Đ  242 9 Q Đ -Đ H L H N  ngay  15/8/2025

255 3 0 U D 2 0 3 2 4 Hà Đ ức T h iện 225 Q Đ  2 4 2 8 /Q Đ -D H L H N  ngày  15 /8 /2025

256 V B 1 T K S 6 0 4 Đ ặn g  V iệ t C ư ờ n g 579 ,000 Ọ Đ  3 9 2 3 /Ọ Đ -Đ H L H N  ng ày  29 /1 2 /2 0 2 5

257 V B 1T K S 618 Đinh T hị P hương  T hảo 1,240,500 Q Đ  3923/Q Đ -Đ H L H N  ngày 29/12/2025
258 V B 1 T K S 6 1 9 H oàng  M inh  Đ ức 579 ,000 Q Đ  3 9 2 3 /Q Đ -Đ H L H N  ngày  2 9 /1 2 /2 0 2 5

2 59 V B 2 T K S 9 0 9 P hùng  T h ế  A nh 1,064 ,000 Ọ Đ  3924/Ọ D -Đ H L 1 IN ngày  2 5 /0 3 /2 0 2 6

T Ó N G  C Ộ N G 3 0 1 ,5 5 4 ,0 1 5  ,

^  Ậ
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H HOÀN TRẢ HỌC PHÍ CHO HỌC VIÊN CAO HỌC 29

S T T
M ã sinh  

v iên
H ọ tên

Số tiền  hoàn  
trả

T rạ n g  thái trên  E M S Số Q u yết đ ịnh
T h ô n g  tin  n h ận  lạ i tiền

S ố  tài 
k h oản

N gân
h àn g

Số đ iện  th oạ i

1 2 9 N C 2 0 5 0 9 Đ ỗ T hị M inh  H ằng 1,567 ,500

K hông  đủ đ iều  k iện  tố t 
n gh iệp  tro n g  thờ i g ian  đào 

tạo

Q Đ 9 1 7 /Q Đ - 
Đ H L H N  ngày  
2 9 /4 /2 0 2 6

2 29N C 08203 P hạm  T h ị C hâu  A nh 1 ,567 ,500

K h ô n g  đủ đ iều  k iện  tố t 
ng h iệp  tro n g  thờ i g ian  đào 

tạo

Q Đ 9 1 7 /Q Đ - 
Đ H L H N  ngày  
2 9 /4 /2 0 2 6

K h ô n g  đủ điều  k iện  tố t 
n ơ h iên  tro n g  thời e ian  đào

Q Đ 9 1 7 /Q Đ - 
Đ H L H N  ngày

3 2 9 U D 0 8 2 1 4 N g u y ễ n  T hị H ồng  H ạnh 1 ,567 ,500
I t c l t t t v s p s  1 1  ' - '11 t i  l l i v / l  g l U I I  V.I c»

tạo 2 9 /4 /2 0 2 6

4 2 9 U D 0 8 2 2 9 Đ ồ T h u ỳ  T ran g 1 ,567 ,500

K h ô n g  đủ  đ iều  k iện  tố t 
ng h iệp  tro n g  thờ i g ian  đào  

tạo

Q Đ 9 1 7 /Q Đ - 
Đ H L H N  ngày  
2 9 /4 /2 0 2 6

T Ỏ N G  C Ộ N G 6 ,2 7 0 ,0 0 0

Ậ


